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BÁO CÁO

Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2016

Thực hiện Điều 17 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (gọi tắt là Luật) và Điều 30 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính về báo cáo công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC), UBND tỉnh Quảng Bình báo cáo công tác thi hành pháp luật về XLVPHC năm 2016 trên địa bàn tỉnh, như sau:
Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT VÀ CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT
Để triển khai thực hiện có hiệu quả Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, ngày 14/01/2016, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND về công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 429/KH-UBND ngày 04/4/2016 về việc sơ kết 03 năm thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Công văn số 930/UBND-NC ngày 15/6/2016 về triển khai thực hiện Nghị định số 20/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính. Sở Tư pháp với nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh trong công tác quản lý XLVPHC trên địa bàn tỉnh, đã ban hành Công văn số 447/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 10/3/2016 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 76/KH-UBND của UBND tỉnh; Công văn số 2603/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 25/08/2016 V/v hướng dẫn tra cứu và thực hiện Nghị định số 56/2016/NĐ-CP ngày 29/6/2016 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 
Trong quá trình thực hiện Luật và các văn bản quy định chi tiết có liên quan, tại địa phương đã gặp một số khó khăn, vướng mắc. Do vậy, ngày 08/01/2016, UBND tỉnh đã có Công văn số 39/UBND-NC về việc phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong công tác XLVPHC tại địa phương gửi Bộ Tư pháp để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, như: một số nội dung liên quan đến vấn đề giao quyền cho cấp phó trong việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính khác (về vấn đề giao quyền xử phạt cho cấp phó, tại Điều 54; Khoản 2 Điều 87; Khoản 2 Điều 123 có quy định giao quyền xử phạt cho cấp phó nhưng đối với các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính khác thì Luật và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP không quy định); vấn đề cụ thể về trình tự, thủ tục bán đấu giá đối với tài sản mà chủ hữu không đến nhận trong trường hợp quy định tại Khoản 5, Điều 34 Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; Thời hạn ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính quá ngắn; hệ thống biểu mẫu trong xử phạt vi phạm hành chính chưa phù hợp với đặc thù một số lĩnh vực ….
III. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN, HƯỚNG DẪN VỀ KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ TRONG VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH VÀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT

 Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, quan tâm cả những đối tượng có nguy cơ vi phạm, người có thẩm quyền xử lý và mọi tầng lớp nhân dân để giám sát việc thực hiện. Hình thức tuyên truyền thực hiện đa dạng, phong phú, lồng ghép phổ biến, quán triệt Luật, các Nghị định và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến Luật trong các hội nghị, cuộc họp, tập huấn, buổi nói chuyện; tuyên truyền trên chuyên trang, chuyên mục báo, tạp chí, Đài PTTH; mua và cấp phát sách pháp luật; in ấn, phát hành tài liệu, tờ gấp, đĩa hình, băng đĩa tiếng; tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở, đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã; tổ chức thi tìm hiểu pháp luật. 
Sở Tư pháp đã tổ chức 02 lớp tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính cho 255 người là công chức tư pháp cấp huyện và công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã. Các sở, ngành, cơ quan Trung ương có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã đã tổ chức 156 hội nghị tuyên truyền, tập huấn với hơn 14.957 lượt người tham dự
.

IV. CÔNG TÁC KIỂM TRA, THANH TRA VIỆC THI HÀNH PHÁP LUẬT

Công tác kiểm tra, thanh tra luôn được các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên, có trọng tâm trọng điểm. Thực hiện Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 14/01/2016 về công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2179/QĐ-UBND ngày 27/7/2016 về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016, Kế hoạch số 1088/KH-UBND ngày 14/7/2016 về kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016 và đã kiểm tra tại 11 cơ quan, đơn vị (UBND huyện Tuyên Hóa, UBND thành phố Đồng Hới, UBND thị xã Ba Đồn và 04 đơn vị cấp xã (phường Hải Đình, xã Bảo Ninh, thị trấn Đồng Lê, xã Quảng Lộc), Sở Y tế và 03 phòng khám, bệnh viện do Sở Y tế quản lý (Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh, Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch và phòng khám Tâm Đức). Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, các cơ quan Trung ương có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính đóng trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 51 cuộc thanh, kiểm tra trong lĩnh vực mình quản lý
. 
V. XÂY DỰNG, KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ, CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

1. Về tổ chức bộ máy

Tại cấp tỉnh, đến nay, Sở Tư pháp, đã thành lập phòng Quản lý XLVPHC và theo dõi THPL với 03 biên chế thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật và quản lý XLVPHC. Tổng hợp chung về XLVPHC, một số cơ quan giao cho thanh tra, một số cơ quan giao cho bộ phận pháp chế thực hiện. Hiện nay, Sở Tài nguyên – Môi trường, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Nhong Nha – Kẽ Bàng đã thành lập phòng Pháp chế; 19 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh cũng đã bố trí cán bộ kiêm nhiệm làm công tác pháp chế. 
Tại cấp huyện, UBND các huyện, thành phố, thị xã giao cho Phòng Tư pháp tham mưu về nhiệm vụ XLVPHC trên địa bàn cấp huyện. Toàn tỉnh có 08 Phòng Tư pháp với 37 công chức, trong đó, trình độ chuyên môn có 02 Thạc sỹ và 35 Cử nhân.

Tại cấp xã, UBND các xã, phường, thị trấn giao cho công chức Tư pháp – Hộ tịch tham mưu công tác quản lý nhà nước về XLVPHC kiêm nhiệm cùng các nhiệm vụ khác của công tác Tư pháp. Trong những năm qua, đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã đã được kiện toàn cả về số lượng lẫn chất lượng. Đến nay, cấp xã có 257 công chức Tư pháp - Hộ tịch, trong đó 01 Thạc sỹ Luật, 163 đại học Luật, 70 Trung cấp Luật, 23 có trình độ Đại học, cao đẳng và trình độ trung cấp khác. 

Đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác XLVPHC trên địa bàn tỉnh đang ngày càng được hoàn thiện. Tuy nhiên, trong một số cơ quan có thẩm quyền XLVPHC như Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Quản lý thị trường lực lượng cán bộ, công chức còn thiếu, trong khi địa bàn quản lý rộng, phức tạp gây khó khăn cho công tác phát hiện và xử lý vi phạm. 
2. Về kinh phí và cơ sở vật chất

Hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa bố trí kinh phí riêng cho công tác XLVPHC mà giao chung trong nguồn kinh phí chi hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị, địa phương được cấp từ đầu năm. Về cơ sở vật chất, cán bộ làm công tác XLVPHC ở các cấp, ngành đã được trang bị máy vi tính có kết nối internet, máy in và các thiết bị văn phòng cần thiết phục vụ yêu cầu công tác. Nhiều cơ quan, đơn vị đã xây dựng được tủ sách pháp luật với nhiều đầu sách nhằm phục vụ cho quá trình nghiên cứu, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các cán bộ, công chức làm công tác này hoàn thành nhiệm vụ được giao. Một số lĩnh vực XLVPHC cần sự hỗ trợ của máy nghiệp vụ cũng đã được các cơ quan, đơn vị đầu tư. 

VI. CÔNG TÁC BÁO CÁO, THỐNG KÊ

Về việc thực hiện chế độ báo cáo 06 tháng, hàng năm và đột xuất của UBND tỉnh cũng như của các sở, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo theo yêu cầu. Trong năm 2016, UBND tỉnh đã có Báo cáo số 257/BC-UBND  ngày 25/11/2015 về công tác Xử lý vi phạm hành chính năm 2015, Báo cáo số 98/BC-UBND ngày 19/5/2016 về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 06 tháng đầu năm 2016 theo quy định của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP; Báo cáo số 100/BC-UBND  về sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính ; Báo cáo số 209/BC-UBND ngày 11/10/2016 về sơ kết 03 năm thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012. 
Phần thứ hai

TÌNH HÌNH THỰC THI, ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
I. TÌNH HÌNH VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Trong năm 2016, tình hình vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh xảy ra ít hơn so với năm 2015. Các hành vi phạm chủ yếu trong các lĩnh vực giao thông, an ninh trật tự, an toàn xã hội, lĩnh vực thương mại, giá, an toàn thực phẩm, tài nguyên – môi trường, kiểm lâm, công thương, xây dựng... vi phạm tập trung chủ yếu là địa bàn thành phố, thị xã, thị trấn, nơi tập trung đông dân cư, đối tượng vi phạm chủ yếu là nam giới, không có việc làm ổn định. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng vi phạm hành chính vẫn xảy ra nhiều trên địa bàn tỉnh là do ý thức tuân thủ, hiểu biết về pháp luật của người dân còn hạn chế, một số đối tượng cố tình vi phạm vì mục đích lợi nhuận của cá nhân.
II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

1. Số vụ việc vi phạm và số đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính

Trong năm 2016, toàn tỉnh có 35.951 vụ, đã xử phạt 35.421 vụ/36.061 đối tượng vi phạm, giảm so với năm 2015 về cả số vụ và số đối tượng vi phạm (giảm 7.151 vụ và 7.018 đối tượng); tổng số tiền phạt thu được 44.321.847.000 đồng; số tiền phạt thu được từ bán, thanh lý tang vật, phương tiện bị tịch thu là 5.260.575.125 đồng. Trong đó:

 - Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã phát hiện 3.906 vụ, đã xử phạt 3.673 vụ/3.757 đối tượng vi phạm giảm so với năm 2015 (3.556 vụ và 3.682 đối tượng); chưa xử phạt 215 vụ; chuyển xử lý bằng hình khác 18 vụ.
- Các cơ quan ngành dọc phát hiện 32.045 vụ, đã xử phạt 31.751 vụ/32.304 đối tượng giảm so với năm 2015 (3.597 vụ và 3.336 đối tượng), chưa xử phạt 280 vụ, chuyển hình thức xử phạt khác 14 vụ, trong đó lực lượng công an phát hiện 30.754 vụ, đã xử phạt 30.646 vụ/31.155 đối tượng vi phạm.

Trong năm 2016, các cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn tình áp dụng 11 biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính nhắc nhở đối với người chưa thành niên. Trong đó, các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã áp dụng 07 biện pháp và các cơ quan ngành dọc áp dụng 04 biện pháp.
2. Kết quả thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
a) Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã:

- Số Quyết định đã ban hành 3.672 Quyết định (đạt 99%), thấp hơn so với năm 2015 (99,3%), tuy nhiên tỷ lệ chênh lệch không đáng kể, đa số các vụ việc bị phát hiện đều được giải quyết kịp thời, đúng pháp luật. 
- Số quyết định xử phạt đã thi hành: 3.483 Quyết định (đạt 94,9%), giảm so với năm 2015 (97,6%). Nguyên nhân chủ yếu là do ý thức chấp hành của người dân còn thấp, nhiều đối tượng chây ỳ, một số đối tượng không có khả năng chấp hành quyết định xử phạt. 

- Số Quyết định hoãn, giảm, miễn thi hành phạt tiền: 09 quyết định.
- Số Quyết định xử phạt vi phạm hành chính bị cưỡng chế thi hành: 01 Quyết định.

- Số Quyết định xử phạt vi phạm hành chính bị khiếu nại: 01 Quyết định.

- Trong năm 2016 không có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính nào bị khởi kiện.

- Số tiền phạt thu được: 9.133.256.000 đồng; số tiền thu được từ bán, thanh lý tang vật, phương tiện bị tịch thu: 4.615.050.500 đồng. 

(Có Mẫu số 1 kèm theo)
b) Các cơ quan ngành dọc:
- Số quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành: 31.787 Quyết định (đạt 100%), đạt tỷ lệ cao hơn so năm 2015 (99%).

- Số quyết định đã thi hành: 30.153 Quyết định (đạt 94,9%), cao hơn so với năm 2015 (93,2%). 
- Số Quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoãn, giảm, miễn thi hành phạt tiền: 32 Quyết định.
- Trong năm 2016, không có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính nào bị cưỡng chế thi hành hoặc bị khởi kiện. 
- Số Quyết định xử phạt vi phạm hành chính bị khiếu nại: 01 Quyết định.

- Số Quyết định XPVPHC bị khởi kiện: không.

- Số tiền phạt thu được: 35.188.591.000 đồng; số tiền thu được từ bán, thanh lý tang vật, phương tiện bị tịch thu: 745.524.625 đồng.
3. Một số vấn đề khác
- Việc áp dụng các hình thức xử phạt: hình thức phạt tiền được áp dụng nhiều nhất trong các hình thức xử phạt, không có cá nhân nào bị áp dụng hình phạt trục xuất. Các biện pháp xử phạt đã góp phần răn đe cũng như phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi phục vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả: biện pháp khôi phục lại tình trạng ban đầu được áp dụng nhiều nhất, chủ yếu khắc phục hậu quả vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng. Các biện pháp: đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc tái xuất hàng hoá, vật phẩm, phương tiện, cải chính thông tin, loại bỏ yếu tố vi phạm trên hàng hoá, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, vật phẩm không được áp dụng vì đây là những lĩnh vực không xảy ra vi phạm.

- Việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt vi phạm hành chính: biện pháp giao cho gia đình, tổ chức quản lý người đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp xử lý hành chính; tạm giữ người được áp dụng nhiều. Các biện pháp ngăn chặn còn lại ít được áp dụng.

- Các lĩnh vực xảy ra nhiều hành vi vi phạm hành chính là an toàn giao thông, an ninh trật tự an toàn xã hội, tài nguyên – môi trường, xây dựng... với các hành vi vi phạm chủ yếu như: gây rối trật tự công cộng; trộm cắp tài sản; lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép...  

III. KẾT QUẢ ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH

1. Tổng số đối tượng bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính
Trong năm 2016, trên địa bàn tỉnh có 51 đối tượng bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính. Trong đó, có 43 đối tượng bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; 02 đối tượng bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng; 02 đối tượng bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc; 04 đối tượng bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. So với cùng kỳ năm 2015, số đối tượng bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính giảm 07 đối tượng.
2. Tổng số đối tượng bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính
- Toàn tỉnh có 51 đối tượng (là nam giới) bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, giảm 07 đối tượng so với năm 2015. Trong đó, 43 đối tượng áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn chiếm 84%; 08 đối tượng áp dụng các biện pháp xử lý hành chính theo quyết định của TAND cấp huyện chiếm 16%.
- Trong tổng số đối tượng bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính do Tòa án nhân dân xem xét, quyết định, có 25% đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng; 25% đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc; 50% đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Điều này cho thấy tình hình tệ nạn xã hội đặc biệt là nghiện hút ma túy trên địa bàn tỉnh đang có chiều hướng giảm.

- Có 04 đối tượng đủ điều kiện áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình đối với người chưa thành niên.

3. Tình hình thi hành các quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính
Các Quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính được các cơ quan chức năng ban hành đảm bảo kịp thời, đúng pháp luật. Hiện nay, có 26/51 đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đang chấp hành Quyết định, không có đối tượng nào được giảm thời hạn, tạm đình chỉ, miễn hoặc hoãn chấp hành quyết định và không có vụ việc nào bị khiếu nại, khởi kiện đối với việc lập hồ sơ đề nghị và ra quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính. 

Việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính được thực hiện nghiêm túc, các đối tượng và gia đình, tổ chức đã quản lý tốt người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong thời gian làm thủ tục áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, không để xảy ra trường hợp nào bỏ trốn hoặc không chấp hành Quyết định. 
(Có mẫu số 5 kèm theo)

Phần thứ ba

NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC CHỦ YẾU TRONG THỰC TIỄN THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH, NGUYÊN NHÂN VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

I. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC XUẤT PHÁT TỪ CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

1. Khó khăn, vướng mắc xuất phát từ các quy định của Luật 
- Về biện pháp tạm giữ người, Luật chỉ quy định tạm giữ người theo thủ tục hành chính đối với 03 trường hợp (cần ngăn chặn, đình chỉ ngay những hành vi gây rối trật tự công cộng, gây thương tích cho người khác). Tuy nhiên trên thực tế ở khu vực biên giới xảy ra nhiều trường hợp vi phạm hành chính có lai lịch nhân thân không rõ ràng cần thời gian xác minh, có tái phạm hoặc vi phạm các lĩnh vực cần giám định tang vật để có căn cứ ra quyết định xử phạt nên việc quản lý người vi phạm để đảm bảo cho việc xử phạt gặp nhiều khó khăn. 
- Theo quy định tại Khoản 2, Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì việc xử phạt vi phạm hành chính chỉ áp dụng đối với cá nhân, tổ chức mà không quy định áp dụng đối với hộ gia đình và cộng đồng dân cư. Hiện nay, mới chỉ có Nghị định số 102/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai quy định trường hợp hộ gia đình, cộng đồng dân cư vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai thì bị xử lý như đối với cá nhân (Khoản 5, Điều 4). Trong các lĩnh vực khác, đặc biệt là lĩnh vực xây dựng, kinh doanh, tệ nạn xã hội, bảo hiểm, lao động… hiện chưa có quy định cụ thể về vấn đề này, mặc dù trên thực tế có khá nhiều vi phạm của các hộ gia đình và cộng đồng dân cư. Việc chưa đưa các đối tượng trên vào trong Luật gây khó khăn cho các cơ quan khi không có cơ sở pháp lý để làm căn cứ xử phạt.
- Thời hạn ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính quá ngắn (7 ngày) được quy định tại Khoản 1, Điều 66 Luật Xử lý vi phạm hành chính với thời hạn này nếu trùng vào ngày nghỉ thì việc cơ quan chuyên môn hoàn chỉnh hồ sơ xử phạt vụ việc vượt thẩm quyền tham mưu cho cấp trên để ra quyết định xử phạt sẽ gặp khó khăn cho việc bảo đảm thời gian. 

2. Khó khăn, vướng mắc xuất phát từ các quy định của các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật 

- Hệ thống biểu mẫu trong xử phạt vi phạm hành chính (ban hành theo Nghị định 81/2013/NĐ-CP) được áp dụng chung trong các lĩnh vực, trong khi lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản có những đặc thù riêng biệt, không phù hợp.
- Việc cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức khấu trừ tiền từ tài khoản của cá nhân, tổ chức được quy định tại Nghị định 166/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính gặp khó khăn do các Ngân hàng không cung cấp tài khoản cho các đơn vị xử phạt thực hiện cưỡng chế.
- Trong lĩnh vực Công thương, một số hành vi vi phạm mức xử phạt chưa đủ sức răn đe, giáo dục, như tại Khoản 1, Điều 12 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, lệ phí, hóa đơn: “1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi sau đây: a) Không niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ tại địa điểm phải niêm yết giá theo quy định của pháp luật; b) Niêm yết giá không đúng quy định, không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách hàng. 2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi tại Khoản 1 Điều này vi phạm từ lần thứ hai trở lên”...
- Trong lĩnh vực biên phòng, một số Nghị định quy định thẩm quyền xử phạt của Đồn trưởng đối với hành vi thường xảy ra ở khu vực biên giới còn thấp, chưa đảm bảo tính răn đe, như hành vi vận chuyển trái phép pháo (Nghị định 167/2013/NĐ-CP); hành vi đánh bắt thủy hải sản sai tuyến quy định trong giấy phép khai thác thủy sản (Nghị định 103/2013/NĐ-CP).
- Trong lĩnh vực y tế, Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định mức xử phạt một số hành vi vi phạm về khám bệnh, chữa bệnh quá cao, nhiều đối tượng là các cơ sở hành nghề nhỏ lẻ khó có khả năng thực hiện, gây khó khăn trong công tác đảm bảo thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
- Trong lĩnh vực đất đai, chưa quy định rõ ràng về thủ tục và trách nhiệm thực hiện cưỡng chế, phối hợp thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND xã đối với Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường; trách nhiệm cung cấp thông tin và phong tỏa  tài khoản phục vụ thực hiện cưỡng chế của các tổ chức tín dụng khi có yêu cầu cung cấp thông tin của Chánh Thanh tra Sở.
 - Theo quy định tại Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm cho hoạt động của lực lượng xử phạt vi phạm hành chính thì Kho bạc Nhà nước không thực hiện theo dõi thu nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính do đó khó khăn cho đơn vị ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong việc theo dõi, đôn đốc và áp dụng biện pháp bảo đảm chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.
- Lĩnh vực xuất nhập cảnh, việc xử lý hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với chủ cơ sở lưu trú cho người nước ngoài tạm trú, nhưng không thực hiện khai báo tạm trú theo quy định tại điểm g, khoản 2, Điều 17, Nghị định 167/2013-NĐ-CP quá thấp, chưa có tác dụng răn đe.

- Trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, hiện nay, pháp luật chưa có quy định xử phạt đối với đối tượng ôtô điện (trong lĩnh vực đường bộ) và “Nhà hàng nổi” (trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa), do đó chưa xử phạt được khi các đối tượng này có hành vi vi phạm TTATGT.

- Trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa, nhiều loại phương tiện và người điều khiển không có giấy tờ, giấy phép theo quy định, trong khi đó do không có bến bãi để neo đậu, bảo quản phương tiện bị tạm giữ; lực lượng chức năng không được thu tiền phạt tại chỗ, nên đã gây khó khăn và làm hạn chế hiệu quả công tác xử phạt.
- Tại Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc quy định giao cho tổ chức xã hội quản lý người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, tuy nhiên, hiện nay một số địa phương chưa có tổ chức xã hội đáp ứng yêu cầu theo quy định; tại Nghị định 136/2016/NĐ-CP ngày 9/9/2016 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP  quy định: “Người có thẩm quyền xác định tình trạng nghiện ma túy là bác sỹ, y sĩ, được cấp chứng nhận hoặc chứng chỉ tập huấn về chẩn đoán, Điều trị cắt cơn nghiện ma túy do các cơ quan, tổ chức được Bộ Y tế giao tổ chức tập huấn và cấp chứng chỉ, đang làm việc tại: Các cơ sở y tế quân y, y tế quân dân y; các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của ngành công an; phòng y tế của cơ sở cai nghiện bắt buộc; phòng y tế của các cơ sở có chức năng tiếp nhận, quản lý người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định, trong thời gian lập hồ sơ để Tòa án nhân dân xem xét quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; trạm y tế xã, phường, thị trấn; phòng khám đa khoa khu vực; bệnh viện cấp huyện trở lên và bệnh viện thuộc các bộ, ngành khác”, tuy nhiên, cho đến nay, việc tập huấn và cấp chứng chỉ cho bác sỹ, y sĩ về điều trị cắt cơn nghiện ma túy chưa được Ngành Y tế thực hiện. Trên thực tế, việc xác định người nghiện hay không chủ yếu vẫn do các bác sỹ đa khoa xác định trên cơ sở vận dụng chuyên môn ngành y. Do đó, đã gây ra rất nhiều khó khăn trong việc xác định tình trạng nghiện ma túy để lập hồ sơ đề nghị đưa đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; về đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cai nghiện bắt buộc quy định thời gian lập thủ tục, hồ sơ xác định tình trạng nghiện và thời gian lập thủ tục hồ sơ chuyển đến cơ quan chức năng xem xét thẩm định đề nghị gửi Tòa án nhân dân là quá lâu, không phù hợp với thời gian được quyền gửi người nghiện của cơ quan công an (chỉ từ 12 – 24 giờ).

II. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

1. Về các điều kiện bảo đảm thi hành Luật

- Lực lượng cán bộ làm công tác XLVPHC chuyên trách còn mỏng, một số địa bàn quản lý rộng và một số lĩnh vực phức tạp còn thiếu lực lượng thực thi nhiệm vụ. 
- Trang thiết bị, phương tiện, máy móc hiện đại để tiếp nhận, truyền đạt thông tin, chính sách, pháp luật một số nơi, một số lĩnh vực chưa đảm bảo, công cụ hỗ trợ còn hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra.

- Kinh phí dành cho việc triển khai thực hiện công tác XLVPHC do chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về nội dung này nên các địa phương còn lúng túng trong việc phân bổ và chi cho công tác XLVPHC trên địa bàn. Việc điều tiết khoản thu xử phạt vi phạm hành chính giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Thông tư 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh hiện nay HĐND tỉnh chưa có quy định.
- Việc tổ chức thực hiện quy định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính gặp nhiều khó khăn, đối tượng vi phạm chủ yếu là người dân lao động nghèo, mức xử phạt cao đi kèm với hình thức phạt bổ sung là buộc tháo dỡ nhà, vật kiến trúc xây dựng nên người dân thường chống đối và không chấp hành quyết định. Một số đối tượng sau khi có quyết định xử phạt thì rời khỏi nơi cư trú không chấp hành quyết định. 

- Tại Ban quản lý khu kinh tế, trong cơ cấu tổ chức có bộ phận Thanh tra nhưng Luật XLVPHC không quy định thẩm quyền XLVPHC của thanh tra Ban quản lý khu kinh tế nên còn bất cập trong thực hiện chức năng thanh tra.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ
Lực lượng làm công tác XLVPHC tại các sở, ngành thuộc tỉnh và tại cấp huyện, xấp xã mặc dù tỉnh và các cơ quan, địa phương đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tập huấn nghiệp vụ về XLVPHC nhưng cần Bộ Tư pháp tổ chức tập huấn chuyên sâu nhiều hơn nữa để triển khai nhiệm vụ tốt hơn.

3. Việc phối hợp giữa các ngành, cơ quan chức năng trong xử lý vi phạm hành chính.

- Công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm còn hạn chế.

- Chưa có cơ chế phối hợp gữa các ngành, cơ quan chức năng trong XLVPHC, do đó việc tổng hợp cũng như cung cấp số liệu thống kê về XLVPHC còn thiếu sự chủ động và hợp tác.

4. Về việc báo cáo, thống kê 

Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa chủ động thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo thống kê theo quy định mà chỉ thực hiện khi có Công văn đề nghị của Sở Tư pháp.

5. Những khó khăn, vướng mắc khác

- Trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, săn bắn động vật hoang dã, các vụ vi phạm thường xảy ra trong rừng sâu, các đối tượng vi phạm thường không mang theo giấy tờ tùy thân, gây khó khăn cho việc xác minh danh tính, địa chỉ, làm cơ sở ra quyết định xử lý. Việc vận chuyển tang vật vi phạm chủ yếu bằng hình thức gùi bộ, vì vậy không có các biện pháp đảm bảo chấp hành Quyết định xử phạt khi không tạm giữ được phương tiện của người vi phạm; tình trạng người dân vào rừng khai thác lâm sản, săn bắn, bẩy bắt động vật hoang dã trái phép vẫn xảy ra nhiều nơi, diễn biến phức tạp, có dấu hiệu ngày càng tinh vi hơn; tình hình buôn bán động vật hoang dã, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn các xã vùng đệm Vườn quốc gia Phong Nha – Kẽ Bàng mặc dù các lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm soát nhưng do địa bàn rộng, chủ yếu trong rừng sâu, hiểm trở, lực lượng kiểm lâm bảo vệ rừng còn mỏng nên chưa được ngăn chặn triệt để. 
- Sự phối hợp giữa Hạt Kiểm lâm với chính quyền địa phương các xã trong việc đốc thúc các đối tượng chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính một số nơi chưa thực sự hiệu quả. 
- Việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính còn khó khăn do người vi phạm hầu hết là người dân địa phương, điều kiện kinh tế khó khăn, không có tài sản giá trị để cưỡng chế.
III. NGUYÊN NHÂN CỦA NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC

- Điều kiện về biên chế, cơ sở vật chất còn thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

- Một số quy định trong Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành còn thiếu tính khả thi trên thực tế.

- Điều kiện kinh phí còn hạn chế nên trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật một số nơi chưa thực sự thường xuyên, sâu sát. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đề nghị Bộ Tư pháp:

 - Tham mưu cho Chính phủ sửa đổi các nội dung trong các văn bản QPPL quy định về lĩnh vực XLVPHC được nêu tại Mục VI của Báo cáo này đảm bảo khả thi, thuận tiện trong quá trình áp dụng. Đồng thời, tham mưu cho Chính phủ ban hành quy chế phối hợp giữa các cấp, ngành trong công tác XLVPHC.

- Tăng cường công tác tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác này của địa phương theo hướng cụ thể, chuyên sâu để nâng cao nghiệp vụ, đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ công tác trong thời gian tới. Đồng thời, đề nghị Bộ Tư pháp tổ chức hướng dẫn, tập huấn về công tác báo cáo theo Thông tư số 10/2015/TT-BTP cho cán bộ, công chức của các Sở Tư pháp làm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính.
2. Đề nghị HĐND tỉnh:

- Quyết định việc điều tiết khoản thu xử phạt vi phạm hành chính giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Thông tư 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính./.

	Nơi nhận:
- Cục QLXLVPHC&TDTHPL - Bộ Tư pháp (để b/c);

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Sở Tư pháp;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Lưu: VT, NC.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký
Nguyễn Tiến Hoàng




� Sở Y tế tổ chức 01 Hội nghị  tập huấn nghiệp vụ cho thanh tra với hơn 100 người tham dự; Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức 04 Hội nghị phổ biến những văn bản mới liên quan đến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính với 220 người tham dự; Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẽ Bàng tổ chức 02 khóa tập huấn nghiệp vụ cho 60 Kiểm lâm;  UBND huyện Minh Hóa tổ chức 06 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản mới liên quan đến Luật Xử lý vi phạm hành chính với 576 người tham dự; UBND huyện Bố Trạch đã tổ chức 04 Hội nghị với 480 người tham dự; UBND thị xã Ba Đồn tổ chức 04 hội nghị, gần 10 buổi tuyên truyền lồng ghép các vấn đề liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính với gần 1000 lượt người tham dự; UBND huyện Quảng Ninh tổ chức 07 lớp tập huấn, tuyên truyền phổ biến, GDPL lồng ghép các vấn đề liên quan đến luật xử lý vi phạm hành chính với 571 lượt người tham dự; UBND huyện Tuyên Hóa tổ chức 110 Hội nghị với hơn 11.000 lượt người tham dự; UBND huyện Lệ Thủy tổ chức 09 hội nghị với hơn 950 người tham dự.


� Ban Quản lý Khu kinh tế tổ chức 13 cuộc kiểm tra về lĩnh vực đầu tư, xây dựng, môi trường…; Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức 01 đợt thanh tra trong việc quản lý, sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường; Sở Giáo dục đào tạo tổ chức 08 cuộc thanh tra chuyên ngành; Thanh tra tỉnh tổ chức 11 cuộc thanh tra; Kho Bạc nhà nước tổ chức 10 cuộc kiểm tra; Sở Y tế tiến hành 08 cuộc thanh tra, kiểm tra.
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